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Số:         /CCKL-TTPC 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, 
 bổ sung một số điều của Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng  8  năm 2023 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2200/SNN-KHTH ngày 10/7/2023 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan có liên quan góp ý dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo gồm: Tờ trình, Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2020 của Chính phủ. 

2. Tham gia góp ý một số nội dung dự thảo Nghị định và Biểu mẫu kèm 
theo 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Nghị định: 

- Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: “2. Sửa đổi bổ sung khoản 

1 Điều 3 như sau:” 

Đề nghị sửa đổi thành: “2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:” 

Lý do: khoản được sửa đổi, là khoản 2 Điều 3 (không phải là khoản 1 Điều 
3). 

- Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 7 như sau: 

“1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc 

Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc packing-list/log-list 
do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu.”. 

Đề nghị bổ sung thành:  

“1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc 

Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc packing-list/log-list 
do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu: 02 bản”. 

Lý do: để thực hiện quy định tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định và đảm 
bảo hồ sơ lưu giữ tại cơ quan hải quan đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu 

theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 
(Bản chính Bảng kê lâm sản, bản chính Giấy phép CITES). 
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- Tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Sau khi thực hiện xong thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ 

sơ gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”. 

Đề nghị quy định cụ thể chứng từ cơ quan Hải quan trả lại cho doanh 
nghiệp, chứng từ cơ quan hải quan lưu giữ. 

Lý do: Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo tính thống nhất, phù hợp 

giữa quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành đối với hồ sơ 
nhập khẩu mặt hàng gỗ. 

- Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: Bổ sung khoản 4 Điều 10 
như sau: 

“4. Sau khi thực hiện xong thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ 
gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”. 

Đề nghị sửa đổi thành: 

“4. Sau khi thực hiện xong thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ 
gỗ xuất khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”. 

Lý do: Điều 10 Nghị định quy định về hồ sơ gỗ xuất khẩu. 

- Tại khoản 13 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 13 như sau: 

“1. Đối tượng: Doanh nghiệp doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến 

gỗ xuất khẩu.”. 

Đề nghị sửa lại thành: 

“1. Đối tượng: Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất 
khẩu.”. 

Lý do: Để cho câu có nghĩa, do lập lại 02 từ “doanh nghiệp”. 

- Tại khoản 14 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: bổ sung thêm nội dung 

trong điểm b khoản 3 Điều 13 như sau:  

“b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai 

của doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này, Hệ thống thông tin phân 
loại doanh nghiệp của cơ quan tiếp nhận căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 

Điều 12 Nghị định này tự động phân loại doanh nghiệp Nhóm I.   

Trường hợp thông tin do doanh nghiệp tự kê khai không đầy đủ theo các 
tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, thì trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp theo quy 
định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để 

doanh nghiệp bổ sung” 

Lý do: Quy định cụ thể tại Nghị định đối với những trường hợp doanh 

nghiệp kê khai thông tin không đảm bảo nhưng không có quy định về thời gian trả 
hồ sơ để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ cho phù hợp. 

- Tại khoản 20 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: “Sửa đổi, bổ sung Mẫu 
03 và Mẫu số 14 Phụ lục I; Phụ lục II.” 
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Đề nghị bổ sung thêm: “Sửa đổi, bổ sung Mẫu 03, Mẫu số 08 và Mẫu số 14 

Phụ lục I; Phụ lục II.” 

Lý do: Bổ sung mẫu số 08 vì liên quan đến nội dung, tiêu chí phân loại 
doanh nghiệp và đối tượng doanh nghiệp được phân loại để phù hợp với khoản 1 
Điều 1 của dự thảo Nghị định. 

b)  Sửa đổi, bổ sung nội dung các biểu mẫu kèm theo dự thảo nghị định: 

- Tại phần tiêu đề của Mẫu số 02. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I: đề 

nghị sửa đổi bổ sung như sau: “BẢNG KÊ KHAI PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 
NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU”. 

Lý do: Để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định. 

- Tại phần nội dung số thứ tự 2 Mục I của Mẫu số 02 (Sửa đổi, bổ sung Mẫu 

số 08 Phụ lục I) và Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II), quy định: “Tuân thủ 
quy định của pháp luật về môi trường phải có các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc tài 
liệu chứng minh tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường tùy theo quy mô, 

công suất hoạt động và ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường”. 

Đề nghị sửa đổi thành: “Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường phải 
có các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường hoặc Giấy phép môi trường hoặc tài liệu chứng minh tuân thủ quy 

định của pháp luật về môi trường tùy theo quy mô, công suất hoạt động và ngành 
nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.  

Lý do: Để phù hợp với quy định pháp luật về môi trường. 

- Tại phần nội dung điểm a số thứ tự 5 Mục I của Mẫu số 02 (Sửa đổi, bổ 

sung Mẫu số 08 Phụ lục I) và điểm a số thứ tự 4 Mục I Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ 
sung Phụ lục II), quy định: “a) Không có tên trong danh sách công khai thông tin 

tổ chức, cá nhân kinh doanh có vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp 
luật về Thuế”. 

Đề nghị bổ sung thành: “a) Không có tên trong danh sách công khai thông 
tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của 
pháp luật về Thuế trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan Thuế  ở địa 
phương”. 

Lý do: Nhằm minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian xác minh thông tin 

của doanh nghiệp bị vi phạm pháp luật về Thuế trong việc phân loại doanh nghiệp. 

- Tại phần nội dung ghi chú 1. của Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II) 

quy định: “1. Doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng gỗ tham gia phân loại gồm: 
Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, doanh nghiệp nhập khẩu gỗ, doanh 

nghiệp xuất khẩu gỗ, doanh nghiệp chế biến gỗ để xuất khẩu.”, như vậy là gồm 

04 đối tượng doanh nghiệp được phân loại.  

Tuy nhiên, Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định, quy định:  Sửa đổi, bổ 
sung khoản 1 Điều 1 như sau: “1. Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu,  uất khẩu  tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu; 
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cấp giấy phép FLEGT.”, thì chỉ có 03 đối tượng doanh nghiệp được phân loại. Do 
đó, đề nghị điều chỉnh cho phù hợp. 

- Tại phần nội dung của Mẫu số 02 (Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I) 
và Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II) thì nội dung có sự khác nhau, do đó đề 
nghị bổ sung cho đồng nhất và phù hợp với đối tượng doanh nghiệp được phân loại 

theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Phòng KH-TH Sở; 
- Lãnh đạo CCKL; 
- Lưu: VT, TTPC.                                                                                             

                                                                              

  

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Anh Nguyên 
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